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PHỤ LỤC 1
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN; GIÁO DỤC TRUNG HỌC 
THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TÂY NINH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số   12687   /QĐ-UBND ngày      16 /7/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Cách thức thực 
hiện

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời hạn giải 
quyết

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ 
quan 
trực 
tiếp 
thực 
hiện 

TTHC

Cơ 
quan 

có 
thẩm 
quyền 
quyết 
định

Trự
c 

tiếp

B
C
CI

Trực 
tuyế

n

Quyết 
định công 
bố của bộ, 

ngành

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân: 04 TTHC

1 Chuyển trường và 
tiếp nhận học sinh

2.002854

- Chuyển 
trường trong 

cùng tỉnh, 
thành phố: 05 

ngày làm 
việc.

 - Chuyển 
trường từ tỉnh, 

thành phố 
khác: 08 ngày 

làm việc.

Không

Cơ sở giáo 
dục trên địa 
bàn tỉnh Tây 

Ninh

Cơ sở 
giáo 
dục

Cơ sở 
giáo 
dục

x x Một 
phần

Quyết định 
số 

1130/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
11/5/2026
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2 Tiếp nhận học sinh 
xin học lại

2.002857 08 ngày làm 
việc Không

Cơ sở giáo 
dục trên địa 
bàn tỉnh Tây 

Ninh

Cơ sở 
giáo 
dục

Cơ sở 
giáo 
dục

x x Một 
phần

Quyết định 
số 

1130/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
11/5/2026

3
Tiếp nhận học sinh 
Việt Nam từ nước 
ngoài về nước

2.002855 08 ngày làm 
việc Không

Cơ sở giáo 
dục trên địa 
bàn tỉnh Tây 

Ninh

Cơ sở 
giáo 
dục

Cơ sở 
giáo 
dục

x x Một 
phần

Quyết định 
số 

1130/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
11/5/2026

4 Tiếp nhận học sinh 
người nước ngoài

2.002856 08 ngày làm 
việc Không

Cơ sở giáo 
dục trên địa 
bàn tỉnh Tây 

Ninh

Cơ sở 
giáo 
dục

Cơ sở 
giáo 
dục

x x Một 
phần

Quyết định 
số 

1130/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
11/5/2026
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT Mã số TTHC 
trên Cổng 
DVCQG

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc 
bãi bỏ thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 04 TTHC
1 2.002478 Chuyển trường đối với 

học sinh trung học phổ 
thông.

Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT 
ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục trung học
Sở Giáo dục và Đào 
tạo/Cơ sở giáo dục

2 2.002479
Tiếp nhận học sinh trung 
học phổ thông Việt Nam 
về nước

Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT 
ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục trung học
Sở Giáo dục và Đào 
tạo/Cơ sở giáo dục

3 2.002480
Tiếp nhận học sinh trung 
học phổ thông người nước 
ngoài

Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT 
ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào 
tạo/Cơ sở giáo dục

4 1.001088
Xin học lại tại trường 
khác đối với học sinh 
trung học

Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT 
ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào 
tạo/Cơ sở giáo dục.

Thủ tục hành chính cấp xã: 04 TTHC

1 2.002481 Chuyển trường đối với 
học sinh trung học cơ sở

Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT 
ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục trung học
UBND cấp xã/Cơ sở 
giáo dục

2 1.005099 Chuyển trường đối với 
học sinh tiểu học

Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT 
ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục tiểu học
UBND cấp xã/Cơ sở 
giáo dục

3 2.002483
Tiếp nhận học sinh trung 
học cơ sở người nước 
ngoài

Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT 
ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục trung học
UBND cấp xã/Cơ sở 
giáo dục
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4 2.002482 Tiếp nhận học sinh trung 
học cơ sở Việt Nam về 
nước

Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT 
ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục trung học
UBND cấp xã/Cơ sở 
giáo dục


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-16T09:27:03+0700
	Tây Ninh
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




